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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài:
- Bài 7: Thích ứng với thay đổi.
- Bài 8: Tiêu dùng thông minh.
B. DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (80%), tự luận (20%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
[bookmark: _Hlk185489081]Câu 1: Trong cuộc sống, thích ứng với sự thay đổi sẽ giúp cá nhân:
A. Kiên định trong mọi hoàn cảnh.	B. Vượt qua thay đổi của hoàn cảnh.
C. Nhận được kết quả tiêu cực.	D. Chịu đựng hoàn cảnh bất lợi.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự thay đổi trong gia đình đối với mỗi cá nhân?
A. Chuyển nhà đến nơi ở mới.	B. Bố mẹ được bổ nhiệm vị trí mới.
C. Mẹ mất việc làm phải ở nhà nội trợ	D. Gia đình cùng nhau đi du lịch.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân?
A. Thường xuyên được người thân động viên.	
B. Đi du lịch cùng người thân trong gia đình.
C. Người thân yêu mắc bệnh và qua đời.	
D. Lập nhóm mạng xã hội với người thân.
Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây có thể dẫn đến sự thay đổi trong cuộc sống của gia đình?
A. Gia đình có thêm thành viên mới.	B. Bố mẹ mua thêm đồ gia dụng.
C. Anh chị em giúp đỡ việc nhà.	D. Cuối tuần cả nhà đi du lịch.
Câu 5: Những thay đổi nào dưới đây có thể ảnh hưởng đối với bản thân mỗi người?
A. Chuyển trường, học ở trường mới chưa quen bạn bè.
B. Cùng bạn bè tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo.
C. Công ty cho nhân viên nghỉ việc để tránh bão.
D. Cùng bạn bè lập nhóm chát để học tập nhóm.
Câu 6: Thay đổi nào dưới đây về môi trường không ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân và gia đình?
A. Bão lớn thường xuyên xuất hiện.	
B. Triều cường xuất hiện ở quê hương.
C. Hạn hán khiến mùa màng thất thu.	
D. Cập nhật bản tin thời tiết hàng ngày.
Câu 7: Việc chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tiêu dùng không kế hoạch.	B. Tiêu dùng thông minh.
C. Tiêu dùng vô tổ chức.	D. Tiêu dùng lãng phí.
Câu 8: Tiêu dùng thông minh là hành vi tiêu dùng một cách:
A. Có kế hoạch phù hợp.	B. Tự do theo sở thích.
C. Tùy ý và không tiết kiệm.	D. Luôn vượt khả năng bản thân.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
A. Mua được sản phẩm chất lượng.	B. Tiết kiệm được tiền bạc.
C. Thực hiện được kế hoạch chi tiêu.	D. Bị nhiều bạn bè xa lánh.
Câu 10: Thực hiện tiêu dùng thông minh, giúp người tiêu dùng:
A. Không mất chi phí tiêu dùng.	
B. Tiết kiệm được tiền bạc, thời gian.
C. Được miễn phí mọi sản phẩm.	
D. Được thỏa mãn mọi nhu cầu cá nhân.
Câu 11: Một trong những biểu hiện của tiêu dùng thông minh đó là việc mua sắm luôn luôn thực hiện theo:
A. Nhu cầu.	B. Kế hoạch.	C. Sở thích.	D. Người khác.
Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi tiêu dùng thông minh của mỗi cá nhân?
A. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.	
B. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy
C. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.	
D. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.
Câu 13: Biện pháp nào dưới đây giúp các cá nhân rèn luyện kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi?
A. Chủ động tìm hiểu để thích ứng.	B. Không làm gì để không thay đổi.
C. Suy nghĩ tiêu cực và luôn bi quan.	D. Luôn tìm kiếm chờ đợi may mắn.
Câu 14: Việc mỗi cá nhân sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thách thức để vượt qua thay đổi trong cuộc sống là thực hiện biện pháp thích ứng với sự thay đổi nào dưới đây?
A. Không chấp nhận sự thay đổi với bản thân.
B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
C. Suy nghĩ và hành động một cách tích cực.
D. Rút kinh nghiệm để thích ứng.
Câu 15: Khi gặp phải sự thay đổi trong cuộc sống, cá nhân chủ động đánh giá, suy nghĩ, tham khảo các cách khác nhau để lựa chọn cách giải quyết vấn đề tích cực và phù hợp nhất là thực hiện biện pháp thích ứng với sự thay đổi nào dưới đây?
A. Chấp nhận thay đổi là tất yếu.	B. Từ bỏ buông xuôi cho số phận.
C. Tìm hướng giải quyết phù hợp.	D. Suy nghĩ và hành động tiêu cực.
Câu 16: Để thích ứng với sự thay đổi cá nhân không thực hiện biện pháp nào dưới đây?
A. Dự đoán trước thay đổi để thích ứng.
B. Chủ động tìm hiểu để thích ứng thay đổi.
C. Sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức.
D. Bi quan và tỏ ra sợ hãi khi gặp thay đổi.
Câu 17: Khi đối mặt với sự thay đổi trong cuộc sống, biện pháp nào dưới đây không nên áp dụng?
A. Bình tĩnh để tìm cách giải quyết.	B. Chủ động vượt qua thay đổi.
C. Nhờ sự hỗ trợ của người thân.	D. Mặc kệ thay đổi tự diễn ra.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi?
A. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.	B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.
C. Sống phụ thuộc vào hoàn cảnh.	D. Hoàn thiện và phát triển bản thân.
Câu 19: Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu bản thân là thể hiện hành vi tiêu dùng nào dưới đây?
A. Chi tiêu bủn xỉn.	B. Tiêu dùng thông minh.
C. Tiêu dùng vô tổ chức.	D. Tiêu dùng không hợp lý.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây thể hiện lợi ích của tiêu dùng thông minh?
A. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.	
B. Tốn ít tiền mà vẫn mua được nhiều thứ.
C. Làm cho của cải không ngừng tăng lên.	
D. Luôn luôn tiết kiệm được tiền.
Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về tiêu dùng thông minh?
A. Tiêu dùng thông minh tiết kiệm được tiền bạc.
B. Tiêu dùng thông minh là chi tiêu có kế hoạch.
C. Tiêu dùng thông minh giúp cá nhân tự do tài chính.
D. Tiêu dùng thông minh giảm sự phát triển của xã hội.
Câu 22: Việc làm nào dưới đây thể hiện người tiêu dùng biết lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân, gia đình?
A. Chi tiêu xong mới lập kế hoạch.	
B. Tự do tiêu sài tiền bạc phung phí.
C. Lập danh sách những mặt hàng sẽ mua.	
D. Ưu tiên mua nhiều hàng không thiết yếu.
Câu 23: Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của việc tiêu dùng thông minh?
A. Lập danh sách những mặt hàng có nhu cầu. 
B. Tìm hiểu kỹ thông tin về sản phầm cần mua.
C. Lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe.	  
D. Ưu tiên lựa chọn những mặt hàng giá rẻ, không cần quan tâm đến chất lượng.
Câu 24: Khi quyết định mua một sản phẩm, người tiêu dùng không cần căn cứ vào tiêu chí nào dưới đây?
A. Sở thích của bạn bè.	B. Nguồn gốc của sản phẩm.
C. Hiệu quả sử dụng.	D. Chất liệu sản phẩm.
Câu 25: Thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta:
A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.	
B. Mất đi cơ hội để làm lại từ đầu.
C. Sống phù hợp với hoàn cảnh thay đổi.	
D. Trở nên lệ thuộc vào người xung quanh.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi?
A. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.	B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.
C. Ngày càng bị lệ thuộc vào hoàn cảnh.	D. Hoàn thiện và phát triển bản thân.
Câu 27: Chấp nhận sự thay đổi là việc:
A. Coi thường khó khăn, thách thức.	B. Từ bỏ và chạy theo số phận.
C. Để mặc cho cảm xúc chi phối.	D. Chấp nhận điều không tốt xảy ra.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là biện pháp điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi?
A. Sống khép kín, xa lánh bạn bè xung quanh.
B. Lập nhóm rủ bạn bè làm những việc xấu.
C. Thay đổi cách suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.
D. Cho bạn xem bài, nhắc bài bạn trong giờ kiểm tra.
Câu 29: Đâu không phải là biểu hiện của người thích ứng tốt với thay đổi?
A. Y cảm thấy thật tự hào và hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình.
B. L muốn lảng tránh người khác khi bạn có vết sẹo trên trán.
C. T thấy hạnh phúc khi anh trai của mình đã cưới vợ.
D. H luôn biết kiểm soát tiền ăn hàng tháng dù giá cả đã tăng.
Câu 30: Khi có một sự thay đổi đột ngột, biện pháp xử lý nào dưới đây là phù hợp?
A. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.
B. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
C. Chờ đợi và xem xét tình hình trước khi hành động.
D. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.
Câu 31:  Bạn H rủ T đến một cửa hàng bán dụng cụ thể thao trên phố để mua vợt cầu lông. Sau khi nghe người bán hàng tư vấn, T khuyên H không nên mua vì thấy vợt cầu lông ở đây khá đắt mà không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, T còn biết một số bạn trong lớp cũng mua vợt cầu lông ở đây nhưng đều nhận xét vợt nhanh hỏng. Nghe T nói, H hơi phân vân nhưng vì đang thích có vợt cầu lông để dùng ngay nên H vẫn quyết định mua. Bạn H chưa quan tâm đến yếu tố nào dưới đây khi tiêu dùng?
A. Nguồn gốc sản phẩm.	B. Phù hợp sở thích.
C. Chất lượng sản phẩm.	D. Thông tin sản phẩm.
Câu 32: Chị T có thói quen xây dựng kế hoạch chi tiêu cá nhân, trong đó xác định rõ các mặt hàng thiết yếu, không thiết yếu. Trước khi mua sắm, chị thường tìm hiểu kĩ thông tin sản phẩm. Nhờ đó, chị luôn chủ động thực hiện mục tiêu tài chính cá nhân của mình. Chị T đã thực hiện biện pháp tiêu dùng nào dưới đây?
A. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.	B. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn.	D. Đa dạng hình thức thanh toán.
Câu 33: Chủ nhật hằng tuần, Lâm và mẹ thường cùng nhau đi siêu thị để mua sắm đồ dùng cho tuần sắp tới. Siêu thị thường xuyên có các chương trình khuyến mại. Lâm cho rằng, sản phẩm nào khuyến mại thì mua thật nhiều sẽ tiết kiệm hơn. Mẹ khuyên Lâm nên cân nhắc khi mua hàng khuyến mại, chỉ nên mua những thứ cần thiết, vẫn còn hạn sử dụng dài. Lời khuyên của mẹ đối với bạn lâm là thể hiện nội dung nào dưới đây trong viêc rèn luyện kỹ năng tiêu dùng thông minh?
A. Tìm hiểu thông tin về sản phẩm.	
B. Lựa chọn hình thức thanh toán.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn hiệu quả.	
D. Nhận biết về phương thức tiêu dùng.
Câu 34: Bạn A đang đi trên đường thì nhìn thấy một cửa hàng bánh kẹo đang có chương trình khuyến mãi “Mua 1 được 3". Sau khi lựa chọn và kiểm tra thông tin sản phẩm, bạn A phát hiện bánh kẹo ở đây không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn quyết định mua. Bạn A đã có hành vi tiêu dùng chưa hợp lý ở nội dung nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.	B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.	D. Xác định phương thức thanh toán.
Câu 35: Bạn K được lớp trưởng phân công mua những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi dã ngoại của lớp nên đã nhờ chị gái chở đi mua. Trên đường đi, chị bạn K hỏi: “Em đã dự tính sẽ mua những gì chưa?". Bạn K nhanh nhảu đáp: “Cứ vào chợ, thấy món nào được thì mua thôi chị ạ. Suy nghĩ của bạn K là chưa phù hợp với biện pháp tiêu dùng nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.	B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.	D. Xác định phương thức thanh toán.
Câu 36: Hằng tháng, bố mẹ của P thường cho bạn một khoản tiền nhỏ để chỉ tiêu và đự phòng khi đi lại trên đường. Nhưng P thưởng sử dụng số tiền này để mua sắm những món đồ mình thích nên thường hết tiền ngay trong tuần đầu tiên. Việc làm của bạn P là chưa phù hợp với biện pháp tiêu dùng nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.	B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.	D. Xác định phương thức thanh toán.
Câu 37: Biện pháp nào dưới đây không phù hợp để thích ứng với sự thay đổi?
A. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.	B. Bình tĩnh tìm hướng giải quyết.
C. Luôn suy nghĩ một cách tích cực.	D. Luôn suy nghĩ một cách tiêu cực.
Câu 38: Khi thích ứng với sự thay đổi, biện pháp nào dưới đây là phù hợp và nên áp dụng?
A. Từ bỏ, buông xuôi mặc số phận.	B. Ỷ nại hoàn toàn vào người thân.
C. Chấp nhận một cách tiêu cực.	D. Thích ứng và tìm cách thích nghi.
Câu 39:  Khi mua hàng, bạn Mai thường lựa chọn những nơi bán hàng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và giá cả hợp lí. Hùng thì hay mua theo các chương trình khuyến mại, quảng cáo. Đôi khi bạn không quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà chỉ tập trung vào loại hành hóa nào có mức khuyến mại cao. Việc tiêu dùng của bạn Mai là phù hợp với biện pháp tiêu dùng thông minh nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.	B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.	D. Xác định phương thức thanh toán.
Câu 40: Trên mạng xã hội có một quảng cáo về sản phẩm dinh dưỡng có nhiều tác dụng, giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác trên thị trường nhưng không rõ thông tin của nhà sản xuất. Tuy nhiên, chị N vẫn quyết định mua sản phẩm này vì chị tin tưởng vào nội dung quảng cáo của chủ cửa hàng. Suy nghĩ trên của chị N không phù hợp cới biện pháp tiêu dùng nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.	B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.	D. Xác định phương thức thanh toán.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Thế giới đã thay đổi ra sao để thích ứng với đại dịch COVID-19?
“Giao dịch không dùng tiền mặt, hệ thống thanh toán không tiếp xúc hay thương mại điện tử “lên ngôi.”
Hành vi tiêu dùng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch, có chủ đích trở thành xu thế…
Rõ ràng đã có những thay đổi đáng kể, từ tư duy, nhận thức tới tâm lý, thói quen, lối sống của con người, và đây là sự thay đổi phù hợp để đáp ứng yêu cầu sống chung với dịch COVID-19 .
Có thể nói rằng đại dịch đã định hình lại cách thức làm việc, giao tiếp và sinh hoạt của con người.
Nhờ sự phát triển của công nghệ, trong bối cảnh COVID-19 đã làm gián đoạn, đình trệ nhiều lĩnh vực của cuộc sống, thế giới đã nhanh chóng tìm ra những phương thức mới để hoạt động xã hội, nền kinh tế tiếp tục vận hành, mở cửa trở lại.
“Trực tuyến” trở thành hình thức hoạt động chủ đạo, thương mại điện tử tăng chóng mặt, trong khi nền tảng số trở thành không gian giao tiếp chính.
Theo thống kê của hãng tư vấn McKinsey (có trụ sở chính tại New York, Mỹ), năm 2021, số lượng đơn giao hàng trực tuyến chỉ trong 8 tuần đã tăng bằng 10 năm. Số người làm việc từ xa qua hình thức trực tuyến đã tăng 20 lần chỉ trong 3 tháng. Hình thức khám bệnh trực tuyến tăng 10 lần chỉ trong 15 ngày. Số học sinh tham gia học trực tuyến tăng lên 250 triệu trong 2 tuần. Các hình thức giải trí trực tuyến tăng trưởng trong 5 tháng bằng 7 năm.
Những số liệu này phản ánh thực tế rằng con người đang tìm cách thay đổi, thích ứng linh hoạt để có thể duy trì các hoạt động kinh tế-xã hội trong đại dịch.”
(Theo báo Thanh Hóa ngày 17/12/2021)

A. Hình thức học tập trực tuyến là biện pháp tối ưu nhất khi dịch bệnh xảy ra?Đ
B. Không thể áp dụng được hình thức khám bệnh trực tuyến? S
C.Việc áp dụng các hình thức trực tuyến trong mọi lĩnh vực khi dịch bệnh covit xảy ra cho thấy con người sẵn sàng thích ứng với thay đổi? Đ
D. Hình thức làm việc trực tuyến chỉ áp dụng tạm thời trong thời gian dịch bệnh diễn ra? S
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Hãy là người tiêu dùng thông minh
“Một số bà nội trợ có kinh nghiệm mua hàng online đã chia sẻ kinh nghiệm. Đó là khi mua phải “chọn mặt gửi vàng”. Nghĩa là phải chọn trang mua sắm uy tín, hàng hoá sản phẩm bán cần được kiểm định chất lượng theo quy định, chủng loại đa dạng cùng chế độ bảo hành hậu mãi tốt. Để xác minh điều này, người tiêu dùng có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trên mạng để hỗ trợ.
Bạn cũng không nên quá tin tưởng vào hình ảnh minh họa trên mạng. Hãy ghi nhớ rằng, không ai đưa ảnh xấu để đăng lên bán sản phẩm cả. Nên hỏi kỹ về chất liệu, thành phần, nếu không như quảng cáo thì sẽ không trả tiền khi nhận hàng.
Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên thận trọng với những món hàng rẻ hơn giá trị thật của nó. Có thể có khuyến mãi hay giảm giá, nhưng hãy luôn nhớ hỏi kỹ thông tin sản phẩm. Yêu cầu cửa hàng phải cung cấp thông tin rõ ràng về các vấn đề phát sinh và cách xử lý khi tiến hành giao dịch, đặc biệt là các vấn đề như bảo hành, trả hàng, hoàn tiền…”
(Theo báo tainguyenmoitruong.vn ngày 11/03/2020)
A. Tất cả các mặt hàng online đều chất lượng. S
B. Khi mua hàng online phải kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Đ
C. Tất cả các mặt hàng được khuyến mãi đều là sản phẩm kém chất lượng. S
D. Người tiêu dùng thông minh chỉ thích mua hàng trực tiếp ở chợ truyền thống. S
PHẦN III. TỰ LUẬN
Câu 1: Nhận đinh: “Chúng ta có thể không kiểm soát được thay đổi xảy đến trong cuộc sống nhưng luôn kiểm soát được cách chúng ta thích ứng với thay đổi đó”.
a. Em có đồng tình với nhận định trên hay không? Vì sao?
b. Em hãy nêu những biện pháp để thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sông?
Câu 2: Em hãy nêu lợi ích của những hành vi tiêu dùng thông minh dưới đây?
a. Chị A thường tìm mua những đồ gia dụng có nhiều chức năng và nghiên cứu để sử dụng hiệu quả các chức năng đó.
b. Bạn H thường tìm những kênh bán hàng trực tuyến có uy tín để mua sắm
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